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Lĩnh vực xét nghiệm:  Hóa sinh 

Discipline of medical testing: Biochemistry 
 

 
ST
T 

No. 

Loại mẫu  
(chất chống đông) 

Type of sample 
(speciment)/ 

anticoaggulant  

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  
(The name of medical tests) 

Kỹ thuật xét 
nghiệm 

(Technical test) 

Phương pháp xét 
nghiệm 

(Test method) 

1. 

Huyết thanh,  
huyết tương  

(Serum, plasma) 
(NaF or Lithium 

Heparin) 

Định lượng Glucose 
Determination of Glucose 

Enzym, đo quang 
(Enzym, photometric) 

QTKT 07/2022  
(AU680/ AU700) 

 

2. 

Huyết thanh,  
huyết tương  

(Serum, plasma) 

(Lithium  

heparin) 

Định lượng ALT (SGPT) 
Determination of ALT (SGPT) 

Động học enzym 
(Enzym kinetic) 

QTKT 01/2022 
(AU680/ AU700) 

3. 
Định lượng AST (SGOT) 
Determination of AST (SGOT) 

Động học enzym 
(Enzym kinetic) 

QTKT 02/2022 
(AU680/ AU700) 

4. 
Định lượng GGT 
Determination of GGT 

Động học enzym 
(Enzym kinetic) 

QTKT 06/2022 
(AU680/ AU700) 

5. 
Định lượng Ure 
Determination of Ure 

Động học enzym 
(Enzym kinetic) 

QTKT 10/2022  
(AU680/ AU700) 

6. 
Định lượng Creatinine 
Determination of creatinine 

Động học enzym 
(Enzym kinetic) 

QTKT 04/2022 
(AU680/ AU700) 

7. 
Định lượng Albumin 
Determination of Albumin 

Enzym, đo quang 
(Enzym, photometric) 

QTKT 03/2022  
(AU680/ AU700) 

8. 
Định lượng Cholesterol 
Determination of Cholesterol 

Enzym, đo quang 
(Enzym, photometric) 

QTKT 05/2022  
(AU680/ AU700) 

9. 
Định lượng Protein 
Determination of Protein 

Enzym, đo quang 
(Enzym, photometric) 

QTKT 08/2022  
(AU680/ AU700) 

10. 
Định lượng Triglyceride 
Determination of Triglyceride 

Enzym, đo quang 
(Enzym, photometric) 

QTKT 09/2022  
(AU680/ AU700) 

 
Ghi chú/ Note: QTKT: Quy trình xét nghiệm do PXN xây dựng/ Laboratory developed method 

                           

 


